ĐỀ THI HỌC KÌ I - MÔN TIN HỌC 7

I- MA TRẬN ĐỀ
	          Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1. Chương trình bảng tính là gì
	
	
	
	
	
	C15 (1đ)
	1 Câu

(1 đ)

	Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
	C1 (0.5đ)

C2 (0.5đ)

C3 (0.5đ)


	
	
	
	
	
	3 Câu

(1.5 đ)

	Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu
	C4 (0.5đ)


	
	C5 (0.5đ)

C6 (0.5đ)
	
	
	
	3 Câu

(1.5 đ)

	Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình
	C7 (0.5đ)

C8 (0.5đ)

C9 (0.5đ)

C10 (0.5đ)
	
	C11 (0.5đ)

C12 (0.5đ)

C13 (0.5đ)

C14 (0.5đ)
	
	
	C16 (2đ)


	9 Câu

(6 đ)

	Tổng
	              8 Câu 

              (4 đ)
	              6 Câu

               (3 đ)
	              2 Câu

               (3 đ)
	16 Câu

(10 đ)


II- ĐỀ BÀI
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau, mỗi câu 0.5 điểm:
CÂU 1: lớp 7A là dữ liệu 


A. số

B. kí tự

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai
CÂU 2: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số


A. được căn thẳng lề trái trong ô tính

B. được căn thẳng lề phải trong ô tính


C. được căn thẳng chính giữa trong ô tính
D. Tất cả đều sai
CÂU 3: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự

A. được căn thẳng lề trái trong ô tính

B. được căn thẳng lề phải trong ô tính


C. được căn thẳng chính giữa trong ô tính
D. Tất cả đều sai
CÂU 4: Kí tự đầu tiên em cần gõ khi nhập công thức là

A. dấu *
B. dấu / 
C. dấu ?

D. dấu =

CÂU 5: Kết quả của công thức =(3+2+10)/3 là: 

A. 4


B. 5


C. 6


D. 7
CÂU 6: Giả sử trong ô A1 chứa số 8, ô B5 chứa số 10. 

 Khi đó công thức =(A1 + B5)/2 sẽ cho kết quả là:

A. 6


B. 7


C. 8


D. 9
CÂU 7: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc tính tổng của một dãy các số?


A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN
CÂU 8: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc tính trung bình cộng của một dãy các số?


A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN
CÂU 9: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số ?


A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN
CÂU 10: Ta sử dụng hàm gì để thực hiện việc xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số?


A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN
CÂU 11: Giả sử trong ô A2 chứa 5, ô A3 chứa 7, ô A4 chứa 6. 
                            Khi đó: =SUM(10,A2,A2:A4) sẽ cho kết quả là

A. 15


B. 24


C. 33


D. 45
CÂU 12: Giả sử trong ô A2 chứa 5, ô A3 chứa 7, ô A4 chứa 6. 

                            Khi đó: =AVERAGE(10,A2,A2:A4) sẽ cho kết quả là

A. 5


B. 5.5


C. 6


D. 6.6
CÂU 13: Giả sử trong ô A2 chứa 105, ô A3 chứa 100, ô A4 chứa 120. 

                            Khi đó: =MAX(107,A2,A2:A4) sẽ cho kết quả là

A. 120


B. 100


C. 105


D. 107


CÂU 14: Giả sử trong ô A2 chứa 105, ô A3 chứa 100, ô A4 chứa 120. 

                            Khi đó: =MIN(107,A2,A2:A4) sẽ cho kết quả là

A. 120


B. 100


C. 105


D. 107


2. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

CÂU 15: Chương trình bảng tính là gì? (1 điểm)

CÂU 16: Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô A3 chứa số 20, ô A4 chứa số 15. 

a) Sử dụng hàm SUM để nhập giá trị trong các ô A2, A3, khối A2:A4 theo đúng cú pháp. Sau đó cho biết kết quả?


    (1 điểm)

b) Sử dụng hàm AVERAGE để nhập giá trị trong các ô A2, A3, khối A2:A4 theo đúng cú pháp. Sau đó cho biết kết quả?

    (1 điểm)


ĐÁP ÁN
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	B


2. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

CÂU 15: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. 



(1 điểm)

CÂU 16: 


a) =SUM(A2,A3,A2:A4)


(0.5 điểm)


Kết quả: 65



(0.5 điểm)


b) =AVERAGE(A2,A3,A2:A4)

(0.5 điểm)



Kết quả: 13



(0.5 điểm)
